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1 26205435878  Huỳnh Ngọc  Như 16/04/2002 Gia Lai 28CBN3

2 25207107446  Phạm Thị Thúy  Diệp 14/09/2001 Quảng Ngãi 28TBN5

3 25203309852  Phùng Thị  Dư 16/09/2001 Đà Nẵng 28TBN5

4 25202208961  Phạm Thị Thu  Hà 03/03/2001 Đắk Lắk 28TBN5

5 25203500255  Nguyễn Thanh  Hậu 23/12/2000 Sơn La 28TBN5

6 25207102683  Hà Thị  Hậu 26/05/2001 Bình Định 28TBN5

7 25203309031  Phạm Thị Thu  Hiền 20/04/2001 Quảng Nam 28TBN5

8 25202105788  Phan Thị Nữ  Hoàng 24/10/2001 Quảng Trị 28TBN5

9 25216603233  Phan Vũ  Hoàng 07/08/2001 Đắk Lắk 28TBN5

10 24207107943  Nguyễn Thị Hồng  Huệ 24/05/2000 Quảng Nam 28TBN5

11 25203312056  Lê Thị Thanh  Huyền 21/09/2001 Quảng Bình 28TBN5

12 25207100764  Phạm Nguyễn Trà  My 20/01/2001 Phú Yên 28TBN5

13 25213303384  Phan Đỗ Diệu  My 15/10/2001 Quảng Nam 28TBN5

14 25203312981  Võ Thị  Nga 28/01/2001 Quảng Trị 28TBN5

15 25207105536  Trần Thị Thu  Nga 17/07/2001 Quảng Trị 28TBN5

16 25217100093  Lê Thị Như  Ngọc 08/12/2000 Đà Nẵng 28TBN5

17 25203104695  Mai Thị Thảo  Nguyên 11/11/2001 Quảng Nam 28TBN5

18 24203104761  Lê Thị Thảo  Ly 10/02/2000 Quảng Nam 26TSC5 Lần 1

19 24202205697  Trần Thị Kiều  My 02/01/2000 Đắk Lắk 27TSC8 Lần 1
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1 25211608422  Hồ Sỹ Nhật  Nguyên 03/10/2001 Quảng Trị 28TBN5

2 25207104904  Ngô Uyển  Nhi 02/12/2001 Đà Nẵng 28TBN5

3 25207216303  Tào Thục  Nhi 22/01/2001 Đà Nẵng 28TBN5

4 25202609227  Võ Hoàng  Oanh 15/01/2001 Quảng Nam 28TBN5

5 25207107966  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 22/02/2001 Quảng Nam 28TBN5

6 25203303181  Nguyễn Thị Quỳnh  Quyên 23/07/2001 Quảng Nam 28TBN5

7 25207108247  Trần Thị Phương  Thảo 28/05/2001 Gia Lai 28TBN5

8 25203108921  Trần Thị  Thuận 10/02/2001 Quảng Nam 28TBN5

9 25203317467  Nguyễn Thị Hoài  Thương 10/03/2001 Quảng Bình 28TBN5

10 25207200782  Trần Thị Hương  Trà 01/04/2001 Bình Định 28TBN5

11 25202903593  Bùi Thị Hiền  Trâm 24/02/2001 Quảng Nam 28TBN5

12 25207104252  Nguyễn Thị  Trâm 12/06/2001 Quảng Nam 28TBN5

13 25203316834  Phan Huyền  Trang 21/02/2001 Quảng Bình 28TBN5

14 25203316706  Trần Thị Lan  Trinh 09/03/2000 Quảng Nam 28TBN5

15 25207116405  Nguyễn Thị Cẩm  Vy 13/05/2001 Bình Định 28TBN5

16 25203304498  Nguyễn Ngọc  Ánh 27/02/2001 Quảng Bình 28THT5

17 25203110999  Đoàn Ngọc  Diễm 09/07/2001 Quảng Nam 28THT5

18 25208616608  Phan Hoài  Duyên 10/02/2001 Quảng Trị 28THT5

19 25203300258  Phan Thị Trà  Giang 23/09/2001 Hà Tĩnh 28THT5

20 25203316691  Nguyễn Thị Thu  Hà 30/08/2001
Thừa Thiên

Huế
28THT5

21 25203300256  Đỗ Thị Thảo  My 30/04/2001 Quảng Ngãi 28THT2 Lần 1

22 24205209531  Lê Thị Hà  Giang 01/01/2000 Đắk Lắk 28THT3 Lần 1

23 24208608400  Nguyễn Thị Thảo  Vy 26/07/2000 Kon Tum 28THT3 Lần 1

24 24215100496  Nguyễn Trường  Đạt 09/09/1999 Quảng Nam 28THT4 Thi ghép

25 25212108313  Phạm Công  Duy 23/07/2001 Đà Nẵng 28THT4 Thi ghép
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1 25203310417  Dương Thị Ngọc  Hân 21/08/2001 Quảng Nam 28THT5

2 24205207370  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 11/12/2000 Đà Nẵng 28THT5

3 25203303730  Trần Thị Hiền  Lương 29/03/2001 Quảng Trị 28THT5

4 25203305427  Nguyễn Hồ Phát  Mãi 11/04/2001 Quảng Trị 28THT5

5 25207101233  Trần Lê  Na 25/09/2001 Quảng Bình 28THT5

6 25203300034  Nguyễn Thị  Nga 07/07/2001 Hà Tĩnh 28THT5

7 24205208175  Ngô Thị Ý  Nhi 27/02/1999 Đà Nẵng 28THT5

8 25203302319  Bùi Thị Thảo  Nhi 21/08/2001 Quảng Trị 28THT5

9 25208601740  Nguyễn Thị Thanh  Nhi 28/12/2001 Quảng Ngãi 28THT5

10 24205212065  Nguyễn Thị Kim  Nhiên 11/03/2000 Ninh Thuận 28THT5

11 25203216942  Mai Thị  Nhung 26/12/2001 Quảng Trị 28THT5

12 25203316385  Hoàng Thị Vũ  Oanh 18/10/2001 Quảng Trị 28THT5

13 24205212441  Phan Thị  Phượng 04/11/2000 Nam Định 28THT5

14 25208613861  Lê Thị  Quỳnh 14/10/2001 Nghệ An 28THT5

15 25208601766  Đàm Thị  Sinh 15/09/2001 Quảng Bình 28THT5

16 25203309889  Nguyễn Thảo  Sương 04/01/2001 Quảng Trị 28THT5

17 25205101553  Trần Thị  Tâm 05/09/2001 Quảng Bình 28THT5

18 25203117541  Hoàng Phan Việt  Thắng 24/04/2001 Đắk Lắk 28THT5

19 25203305182  Hồ Thị Phương  Thảo 08/05/2001 Quảng Trị 28THT5

20 25203316354  Bùi Thị Hà  Tiên 25/09/2001 Hà Tĩnh 28THT5

21 25207101232  Nguyễn Thị Thu  Trang 14/10/2001 Quảng Bình 28THT5

22 25205104830  Nguyễn Hoàng Cẩm  Tú 18/03/2001 Đà Nẵng 28THT5

23 25203309365  Lê Thị Cẩm  Vân 20/04/2001 Hà Tĩnh 28THT5

24 25208615624  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 29/10/2001 Đắk Lắk 28THT5

25 25208616388  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 23/12/2001 Đắk Lắk 28THT5

26 24212100175  Phan Thanh  Phú 08/03/1993 Đà Nẵng 28TSC2 Thi ghép

27 25202300251  Phạm Vi  Tính 19/09/2001 Phú Yên 28TSC4 Thi ghép
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